
UBND ĐẶC KHU LÝ SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
 CẮT GIẢM, THÔI HƯỞNG ĐỐI TƯỢNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI NĂM 2026

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-PVHXH  ngày        tháng 9 năm 2026 của  Phòng Văn hóa - Xã hội)

STT
Họ và tên người
hưởng trợ cấp

Năm
sinh

Số CCCD/
ĐDCN Đối tượng

Hệ số
đang

hưởng

Mức
chuẩn

Số tiền
đang

hưởng

Thời
gian
thôi

hưởng

Lý do Người
thẩm định

I Thôn Tây An Vĩnh: 01 đối tượng

 Võ Hội 09/10/1937 051037000361
Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không
hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo
hiểm xã hội hằng tháng

1,0 500.000 500.000
Tháng
9/2026

Đã chết chưa hỗ trợ
mai táng phí

Võ Xuân Quy

II ThônĐông An Vĩnh: 01 đối tượng

 Phù Thị Đoàn 15/11/1978 051084011132 Người khuyết tật đặc biệt nặng là
người cao tuổi 2,5 500.000 1.250.000 Tháng

9/2026
Đã chết chưa hỗ trợ
mai táng phí

Võ Xuân Quy

Tổng cộng: 02  đối tượng
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